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L Ờ I G I Ớ I T H I Ệ U 

Tài chính - t iền tệ và lý thuyết của nó là lĩnh vực vô cùng nhạy 
cảm. Gần hai t hế kỷ trôi qua, các cuộc tranh luận về lý thuyết, bản 
chất và công cụ của lĩnh vực tài chính - t iền tệ cũng đã nhiều nhưng 
vẫn chưa đến hồ i vãn. Vận dụng công cụ, mô hình, chính sách tài 
chính - t iền tệ luôn có vị trí xung lực ấn nút đối với nền kinh tế quốc 
dân m ỗ i nước. Trong bối cảnh toàn cầu hoa và hội nhập, lĩnh vực tài 
chính - t iền tệ có khả năng t iềm ẩn biến cả khu vực thành một làng 
không biên giới (hình ảnh đồng EURO xuất hiện ở Châu Âu từ đầu 
năm 2002 đang là một ví dụ manh nha điển hình). Đồng thời lĩnh 

vực tài chính - t iền tệ, khi sử dụng nó rất dễ biến thành con dao hai 

lưỡ i , và thực t ế nó đã là con dao hai lưỡi rất nghiệt ngã với nhiều 

nước, nhiều khu vực trên thế giới (Trường hợp Argentina là một 
điển hình về cả hai mặt trong một thập niên của thế kỷ vừa qua). 

V ậ y là trong lĩnh vực tài chính - t iền tệ, vô luận là thời gian và 
không gian nào, ngườ i ta vẫn phải đi tìm một nền tảng lý thuyết và 

nguyên lý của nó khả đĩ làm cứu cánh tương thích cho phát triển và 
giao lưu kinh tế. Nhất là trong kinh t ế thị trường hiện nay, những 
nguyên lý sơ đẳng về tài chính - t iền tệ dần dần phải trở thành nhu 
cầu bức xúc không chỉ cho các nhà hoạch, định chính sách, doanh 
nhản mà còn cho cả cộng đồng xã hội có liên quan đến tiết k iệm và 

đầu tư. 
Cuốn giáo trình "Lý thuyết tài chính - t iền t ệ " do Khoa Ngân 

hàng - Tài chính (Đạ i học Kinh t ế Quốc dân) biên soạn lần này 
trong bối cảnh đất nưóc ta đang chuyển đ ổ i sang kinh tế thị trường 
sẽ co tác dụng nhất định không chỉ cho sinh viên các ngành kinh tế 
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mà cho tất cả mọ i ngườ i trước khi bước vào hoạt động sản xuất kinh 

doanh. . 
Vì nhiều lý do, cuốn sách này chỉ đề cập được trong một chững 

mực nhất định những nguyên lý đạ i cuông mang tíahnhập«2 
ong lĩnh vực tài Chĩnh - t iền tê. Trong toang; lai chắc chắn còn 

phải bổ sung thêm các dòng lý thuyết của l ĩnh vục này một cách 
hoan chỉnh hơn. Các tác g iả của nó trong lần xuất bản này đã cô 
gang hệ thống các vấn đề theo một trình tự tương đ ố i hợp lý nhằm 
đáp ứng nhu cầu của sinh viên và ngườ i đọc. Dù sao cũng không 

tránh khỏ i những kh iếm khuyết chủ quan và khách quan, hy vọng 
nhiều ở sự góp ý của toàn thể sinh viên và sự chỉ g iáo của người 
đọc. 

X i n trân trọng giói thiệu cùng các sinh viên và bạn đọc gần xa. 

GS.TSCao Cự Bội 
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Chương Ì 

Đ Ạ I C Ư Ơ N G V Ề T À I C H Í N H V À T I Ề N T Ệ 

Tiền tệ và tài chính là những phạm trù kinh t ế gắn l iền với nền 

sản xuất và lưu thông hàng hoa. N ó có vai trò quan trọng thúc đẩy 
quá trình phát tr iển kinh tế-xã hội của mỗ i quốc gia cũng như trên 
phạm vi quốc tế; đặc biệt trong nền kinh tế thị trường - nền kinh t ế 

được t iền tệ hoa cao độ. 

Đ ể thấy rõ vai trò đó, chương này cho phép chúng ta hiểu một 
cách cơ bản: T iền tệ là gì? Tài chính là gì? Tiếp đến là nhận thức 
được quá trình ra đòi, phát triển và các chức năng của tiền tệ, tài 
chính. Chương này cũng cho thấy một cách khái quát về t iền tệ hiện 
nay được đo lường như thế nào? Và tài chính được biểu hiện thông 
qua những quan hệ kinh tế chủ yếu nào? 

1.1. Bản chất của t i ền tệ 

1.1.1. Sự ra đời của tiền tệ 

Kinh t ế học đã chỉ ra rằng, t iền tệ là một phạm trù kinh tế khách 

quan, gắn l iền với sự ra đen và phát triển của nền kinh tế hàng hoa. 

K h i nghiên cứu về quá trình ra đờ i của tiền tệ, c. Mác kết luận: 
"Trình bày nguồn gốc phát sinh của t iền tệ, nghĩa là phải khai triển 
cái biểu hiện của giá trị, biểu hiện bao k ì m trong quan hệ giá trị của 
hàng hoa, từ hình thái ban đầu giản đơn nhất và ít thấy rõ nhất cho 
đến hình thái tiền tệ là hình thái mà ai nấy đều thấy" (C.Mác - Tư 
Bản - Quyển ì, Tập ĩ, trang 75 - Nhà xuất bản Sự thật - Hà N ộ i 1963) 

Trong quan hệ trao đ ổ i , hình thức giá trị được biểu hiện qua 4 
hình thái: 
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- Hình thái giá trị giản đơn hay ngẫu nhiên. 

- Hình thái giá trị toàn bộ hay mở rộng. 

- Hình thái giá trị chung. 

- Hình thái t iền tệ. 
Từ hình thái giá trị giản đơn hay ngẫu nhiên đến hình thái t iền 

tệ là một quá trình lịch sử lâu dài, nhằm giải quyết các m â u thuẫn 
vốn có trong bản thân hàng hoa. T iền tệ ra đờ i đã làm cho việc trao 
đ ổ i hàng hoa, dịch vụ được dễ dàng, nhanh chóng hơn. 

Nghiên cứu về lịch sử t iền tệ, các giáo sư P A U L A. 
SAMƯELSON (V iện D ự trữ liên bang và ngân k h ố M ỹ ) và 
W I L L I A M D. NORDHAUS (trường Đ ạ i học Yale M ỹ ) cũng kết 

luận rằng: "Do các xã h ộ i có sự mua bán rộng rãi không thể vượt 
qua được các cản trở quá lớn của hình thức trao đ ổ i h iện vật, nên 
việc sử dụng một vật trung gian làm phương t iện trao đ ổ i được mọ i 
ngườ i chấp nhận. Đ ó là t iền t ệ " (Kinh t ế học - Tập ì, trang 332 -
V i ệ n quan hệ quốc t ế V i ệ t Nam biên dịch năm 1989). 

1.1.2. Bản chất của tiền tệ 

Tiền tệ là sản phẩm tất yếu của nền kinh t ế hàng hoa, nhằm tạo 
điều k iện thuận lợ i cho quá trình trao đ ổ i hàng hoa, dịch vụ. Suy 
cho cùng, về bản chất, t iền tệ là vật ngang giá chung, làm phương 
t iện để trao đ ổ i hàng hoa, dịch vụ và thanh toán các khoản nợ . Theo 
Frederic S.Mishkin- trường Đ ạ i học Columbia (Mỹ ) thì " t i ề n tệ là 
bất cứ cái gì được chấp nhận chung trong việc thanh toán để nhận 
hàng hoa, dịch vụ, hoặc trong việc trả nợ". (Kinh t ế t iền tệ, ngân 
hàng và thị trường tài chính của Frederic S.Mishkin- trường Đ ạ i học 
Columbia xuất bản năm 1992). 

Tuy nhiên, để có một định nghĩa chính xác về t iền tệ là điều 

không đơn giản. Giáo sư Mi l ton Spercer (trường Đ ạ i học quản lý 
kinh doanh M ỹ ) cũng thừa nhận rằng: "Nếu bạn cho rằng, bạn hiểu 
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một cách chính xác t iền tệ là gì thì bạn còn giỏ i hem nhiều nhà kinh 

t ế" (kinh tế học hiện đại - Phần IU) . 

Đặc biệt trong điều k iện hiện nay, khi mà nền kinh tế hàng hoa 

phát tr iển cao độ và trình độ công nghệ ngân hàng hiện đạ i , thì câu 
trả lờ i cho t iền tệ vẫn là điều bí ẩn. Trong khi các quan niệm cổ điển 
cho rằng, t iền tộ là vàng, bạc hoặc là các tò giấy bạc ngân hàng, thì 
các nhà kinh t ế học hiện đạ i còn cho rằng: kỳ phiếu, hối phiếu, 

séc...cũng là t iễn tệ. Giáo sư, t iến sĩ ngườ i Anh A.C.L .DAY đã kết 

luận: " từ những thập kỷ đầu tiên của thế kỷ này, nhiều dạng tiền tệ 
đã là những hình thái của tài sản thực sự, chủ yếu là vàng và bạc. 
Nhưng thời kỳ đó đã qua rồ i và toàn bộ tiền tệ đang sử dụng trong 
các nền kinh t ế hiện đại đều là những trái quyền" (Kinh tế tiền tệ, 
trang 10, LICOSAXUBA Hà N ộ i biên dịch 1989). 

1.2. Chức n ă n g của t i ền tệ 

1.2.1. Đơn vị đo lường giá trị 

Tiền tệ là đơn vị đo lường giá trị, nghĩa là nó được dùng để đo 
lường giá trị các hàng hoa, dịch vụ trưóc khi thực hiện trao đ ổ i . 
Ngườ i ta đo giá trị của hàng hoa và dịch vụ bằng t iền giống như 
ngườ i ta đo trọng lượng của một vật bằng kilôgam, đo chiều dài một 
vật bằng mét. Đ ể thấy được vì sao chức năng này quan trọng, chúng 
ta hãy so sánh quá trình trao đ ổ i hiện vật với trao đ ổ i hàng hoa có 
t iền làm môi giới trung gian. 

Trong quá trình trao đ ổ i trực t iếp, có 3 mặt hàng đưa ra trao 
đ ổ i : A , B, c thì chúng ta chỉ cần biết 3 giá để có thể trao đ ổ i các 
hàng hoa này vói nhau. Đó là: 

- Giá của hàng hoa A được tính bằng bao nhiêu hàng hoa B. 

- Giá của hàng hoa A được tính bằng bao nhiêu hàng hoa c. 

- Giá của hàng hoa c được tính bằng bao nhiêu hàng hoa B. 
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Tương tự, nếu có l o mặt hàng đưa ra trao đ ổ i , chúng ta phải 
cần biết 45 giá để có thể trao đ ổ i hàng này lấy một hàng hoa khác , 
với 100 mặt hàng chúng ta cần tới 4.950 giá, và với 1.000 mặ t hàng 
thì chúng ta cần biết 499.500 giá (theo công thức tổng quát tính sô 
cặp khi có N phân tử = N (N- l ) /2 ) . 

Nếu nền kinh tế có t iền tệ làm môi giới , thì ngườ i ta định giá 
bằng đơn vị t iền tệ cho tất cả các hàng hoa đem trao đ ổ i trên thị 
trường. Do vậy, có bao nhiêu hàng hoa đưa ra trao đ ổ i thì có bấy 
nhiêu giá cả. Có nghĩa là, nếu có 3 hàng hoa đưa ra trao đ ổ i thì có 3 
giá, có 10 hàng hoa trao đ ổ i thì có 10 giá, có 1000 hàng hóa trao 
đ ổ i thì có 1000 giá. V ậ y là, việc dùng t iền làm đơn vị đánh giá sẽ 

thuận lợ i rất nhiều cho quá trình trao đ ổ i hàng hoa, giảm được chi 
phí trong trao đ ổ i do giảm được số giá cần xem xét. 

Số lượng giá trong một nên kình tế hiện vật ứng với số lượng 
giá trong nền kinh tế tiền tệ. 

Số m ặ t h à n g 
t rao đ ổ i 

Số lượng giá t rong 
nền k i n h t ế h iện vậ t 

Số lượng giá t rong 
nền k i n h t ế t i ền tệ 

3 3 3 

10 45 10 

100 4.950 100 

1000 499.500 1000 

10.000 49.995.000 10.000 

1.2.2. Phương tiện trao đổi 

Trong nền kinh tế, t iền tệ làm phương t iện trao đ ổ i khi nó được 
dùng để mua bán hàng hoa, dịch vụ, hoặc thanh toán các khoản nợ 
cả trong và ngoài nước. Việc dùng t iền làm phương t iện trao đ ổ i đã 
nâng cao hiệu quả hoạt động của nền kinh tế, bởi nó đã t iết k i ệm 
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